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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 03/2025/KDTM-GĐT 

Ngày 07/01/2025 

V/v tranh chấp hợp đồng mua bán 

doanh nghiệp tư nhân; hủy giấy đăng 

ký kinh doanh và quyết định giải 

quyết khiếu nại 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Nam - Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

Các Thẩm phán: Bà Lương Ngọc Trâm; 

                           Ông Ngô Hồng Phúc; 

                           Ông Ngô Tiến Hùng; 

                           Ông Nguyễn Văn Dũng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Chí Thị Nhung - Thư ký viên Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Kim Sáu - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 07 tháng 01 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên 

tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng 

mua bán doanh nghiệp tư nhân; hủy giấy đăng ký kinh doanh và quyết định giải 

quyết khiếu nại” giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Hồng N, sinh năm 1972; cư trú tại: Thị tứ C, 

xã K, huyện K, tỉnh Hải Dương. 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Vĩnh T, sinh năm 1982; cư trú tại: Số I đường N, 

phường N, thành phố H, tỉnh Hải Dương. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Phạm Thị T1, sinh năm 1990; cư trú tại: 

Số B T, phường N, thành phố H, tỉnh Hải Dương (Văn bản ủy quyền ngày 

19/5/2022). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương; 

địa chỉ: Số E đường Q, thành phố H, tỉnh Hải Dương. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Huy C - Chức vụ: Trưởng phòng; 
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2. Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 13/01/2022 và quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn là ông Nguyễn Hồng N trình bày: 

Ông và bà Vũ Thị K kết hôn với nhau năm 2000, đến ngày 22/6/2021 thì 

ông và bà K ly hôn tại Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Hải Dương. Trong thời kỳ 

hôn nhân, ông và bà K cùng nhau xác lập được tài sản chung là Doanh nghiệp tư 

nhân N1. Doanh nghiệp được thành lập năm 2009 theo Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp số 0800708345 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 11/6/2009 có địa chỉ tại Thị tứ C, xã K, 

huyện K, tỉnh Hải Dương, kinh doanh về sản xuất cung cấp nước sạch do ông làm 

chủ doanh nghiệp. Khi ly hôn, ông và bà K chưa giải quyết việc chia tài sản chung, 

ông bà thống nhất chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân N cho người khác và 

đồng ý để ông thực hiện việc ký kết các văn bản chuyển nhượng nhưng ông phải 

thông báo cho bà K biết. 

Ngày 26/4/2021, ông và ông Nguyễn Vĩnh T đã ký Hợp đồng nguyên tắc 

số 26.04/2021/HĐNT (viết tắt là Hợp đồng nguyên tắc) về việc chuyển nhượng 

Doanh nghiệp tư nhân N1 (viết tắt là N1) với các nội dung cơ bản sau: Ông bán 

cho ông T N1 với giá 28.000.000.000 đồng, được thanh toán thành 04 đợt, cụ thể: 

- Đợt 1: Ngay sau khi Hợp đồng phát sinh hiệu lực, ông T có nghĩa vụ trả 

ông 500.000.000 đồng; 

- Đợt 2: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng, ông có trách 

nhiệm xác nhận toàn bộ các khoản nợ phải trả với các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

liên quan. Trường hợp ông chưa thể xác nhận số dư nợ trong thời hạn nêu trên, 

các bên thống nhất gia hạn thời hạn để ông tiếp tục làm việc với các tổ chức tín 

dụng và các bên liên quan nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng. 

Ông T thanh toán cho ông số tiền tương ứng với số dư nợ được xác nhận giữa ông 

với các bên liên quan nhưng không vượt quá 20.000.000.000 đồng. Thời hạn thanh 

toán là 10 ngày kể từ ngày ông cung cấp cho ông T thông tin và tài liệu chứng 

minh công nợ. Cùng thời điểm ông T thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền Đợt 2, 

ông ký đóng dấu vào hồ sơ mua bán doanh nghiệp cho ông T, đồng thời bàn giao 

cho ông T đầy đủ hồ sơ đăng ký thay đổi doanh nghiệp, con dấu doanh nghiệp và 

bản gốc giấy tờ pháp lý, hồ sơ kế toán; 

- Đợt 3: Ông T có trách nhiệm trả ông đến 25.000.000.000 đồng ngay sau 

khi thủ tục hành chính liên quan đến việc thay đổi chủ doanh nghiệp hoàn tất, ông 

T được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tư cách chủ doanh nghiệp tại Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh. Ngay sau 

khi ông T thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán Đợt 3, ông thực hiện bàn giao mặt 

bằng khu đất, tài sản trên đất, máy móc, thiết bị, quyền sử dụng đất và các tài sản 

khác cho ông T. 
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- Đợt 4: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoàn tất nghĩa vụ thanh toán 

tiền Đợt 3, ông T trả cho ông 100% giá trị Hợp đồng sau khi đã đối trừ các khoản 

nợ phát sinh do ông T thực hiện thay ông trong quá trình thực hiện Hợp đồng này. 

Ngày 10/5/2021, hai bên ký Phụ lục hợp đồng nguyên tắc số 01/PLHĐ (viết 

tắt là Phụ lục 01); ngày 05/7/2021, hai bên ký Phụ lục hợp đồng nguyên tắc số 

02/PLHĐ (viết tắt là Phụ lục 02); ngày 02/8/2021, hai bên ký Phụ lục hợp đồng 

nguyên tắc số 03/PLHĐ (viết tắt là Phụ lục 03). Các phụ lục hợp đồng là một bộ 

phận không thể tách rời của Hợp đồng nguyên tắc. Hai bên ký 03 Phụ lục hợp 

đồng để điều chỉnh lộ trình thanh toán. Theo đó, ông T chỉ được thực hiện thủ tục 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi đã thanh toán cho ông toàn bộ giá trị 

chuyển nhượng doanh nghiệp. 

Theo đề nghị của ông T, ngày 02/8/2021 hai bên đã ký Hợp đồng mua bán 

doanh nghiệp với giá 9.500.000.000 đồng và ký Biên bản thanh lý hợp đồng, 

Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp, Quyết định số 01/QĐ-CDNTT về việc mua 

bán N1 để sau này khi ông T thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo phụ lục 

hợp đồng thì hai bên không phải ký lại các văn bản nêu trên mà chỉ làm thủ tục 

chuyển tên doanh nghiệp Đ1 bàn giao doanh nghiệp cho ông T. Toàn bộ các tài 

liệu do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh H và ông T cung 

cấp ông xác nhận nội dung là đúng. Tuy nhiên, ông ký các văn bản nêu trên là 

ngày 02/8/2021 chứ không phải ngày 23/9/2021, khi đó ông T mới thanh toán cho 

ông được số tiền 13.500.000.000 đồng (việc thanh toán này đã đảm bảo thời hạn 

của Đợt 2). Do tin tưởng ông T thanh toán đúng hạn nên ngày 04/8/2021, ông đã 

tự nguyện bàn giao cho ông T con dấu tròn và các tài liệu pháp lý của doanh 

nghiệp bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh của doanh nghiệp, Quyết định chủ trương đầu tư số 1033/QĐ-UBND 

ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Dự án điều chỉnh nâng cấp 

nhà máy nước. Việc ông ký Hợp đồng nguyên tắc, 03 phụ lục hợp đồng, Hợp đồng 

mua bán doanh nghiệp, Biên bản thanh lý hợp đồng, Thông báo thay đổi chủ 

doanh nghiệp nêu trên cũng như việc bàn giao con dấu và các tài liệu pháp lý của 

doanh nghiệp cho ông T là hoàn toàn tự nguyện. 

Ngày 23/9/2021, ông T đã tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải 

Dương. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay ông T mới thanh toán cho ông số tiền 

trên 21.000.000.000 đồng, vi phạm nghĩa vụ thanh toán và giá trị chuyển nhượng 

doanh nghiệp được quy định tại Điều 1 Phụ lục 03. 

Do vậy, ông N xác định Hợp đồng mua bán doanh nghiệp ngày 23/9/2021 

là hợp đồng giả tạo, nhằm che giấu Hợp đồng nguyên tắc. Việc ông T làm thủ tục 

thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Hải Dương là vi phạm Hợp đồng nguyên tắc và Phụ lục 03 mà hai bên đã 

thỏa thuận. Ông T đã giả mạo Hợp đồng mua bán doanh nghiệp và các giấy tờ 

chứng minh hoàn tất việc mua bán doanh nghiệp. Ngày 27/9/2021, Phòng Đăng 

ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương ban hành Giấy chứng nhận 
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đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân M, đăng ký thay đổi lần thứ 4 đối với 

N1, cấp thay đổi chủ doanh nghiệp sang tên ông Nguyễn Vĩnh T là cấp sai chủ 

doanh nghiệp. Ông đã khiếu nại việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

nêu trên. Ngày 10/01/2022, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-

GQKN không chấp nhận khiếu nại của ông, giữ nguyên Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh đã cấp cho ông T. 

Về các khoản nợ của doanh nghiệp: Khi thực hiện dự án nhà máy nước, ông 

có vay của Quỹ đầu tư phát triển H1 3.000.000.000 đồng để phục vụ sản xuất kinh 

doanh được thế chấp bằng tài sản của ông Nguyễn Đức H và bà Nguyễn Thị Minh 

Đ. Do điều kiện khó khăn, ông đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên khoản nợ của 

ông tại Quỹ đầu tư phát triển H1 bị chuyển thành nợ xấu. Việc ông T trả nợ thay 

cho ông khoản nợ này như thế nào ông không nắm được, hiện nay ông không thấy 

Quỹ đầu tư phát triển H1 đôn đốc ông trả nợ. Ngoài ra, ông còn nợ ông Phạm Văn 

P ở Thị tứ C, xã K, huyện K số tiền 2.000.000.000 đồng, ông đã trả ông P được 

500.000.000 đồng. Ngày 09/10/2021, giữa ông, ông P và ông T có làm văn bản 

thỏa thuận với nhau; theo đó, ông T có trách nhiệm trả ông P số tiền 1.500.000.000 

đồng còn lại và khấu trừ vào khoản tiền ông T có trách nhiệm thanh toán cho ông 

theo Hợp đồng mua bán doanh nghiệp. Ông xác định ông T đã thanh toán khoản 

tiền này cho ông P. Việc thỏa thuận trả nợ cho ông P là do ông T đã ép ông nhưng 

ông không có chứng cứ để chứng minh. 

Ông khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết các vấn đề sau: 

- Tuyên bố Hợp đồng nguyên tắc số 26.04/2021/HĐNT ngày 26/4/2021 và 

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp ngày 23/9/2021 vô hiệu; 

- Hủy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân, mã số doanh 

nghiệp 0800708345, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27/9/2021 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp cho ông Nguyễn Vĩnh T; 

- Hủy Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ/GQKN ngày 10/01/2022 

của Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương. 

Bị đơn là ông Nguyễn Vĩnh T trình bày: 

Ông và ông N thỏa thuận mua bán N1 với giá 28.000.000.000 đồng và đã 

ký Hợp đồng nguyên tắc, các phụ lục hợp đồng như ông N trình bày. Ngày 

23/9/2021, hai bên ký Hợp đồng mua bán doanh nghiệp, Biên bản thanh lý hợp 

đồng, Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp số 01/TB-DN, Quyết định số 01/QĐ-

CDNTT về việc mua bán N1 và ông N ký Quyết định số 01/QĐ-CDNTT về việc 

bán N1. Tại các phụ lục hợp đồng và tất cả các văn bản mà hai bên ký sau ngày 

Hợp đồng nguyên tắc có hiệu lực, không có nội dung nào tạm đình chỉ hay chấm 

dứt thỏa thuận mua bán doanh nghiệp. Việc ký các phụ lục hợp đồng chỉ là để 

điều chỉnh phương thức thanh toán nhằm tạo điều kiện cho ông N có thêm thời 

gian đàm phán với các chủ nợ, đặc biệt là khoản nợ của doanh nghiệp tại Quỹ đầu 

tư phát triển H1. 
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Quá trình thực hiện Hợp đồng, ông đã thanh toán từng đợt cho ông N và 

ông N đã sử dụng số tiền này trả nợ Ngân hàng N2 - Chi nhánh huyện K, rút tài 

sản thế chấp và chi cho đời sống cá nhân. Sau khi thanh toán cho ông N 

17.350.000.000 đồng, bản thân ông nhận thức phải đứng ra thanh toán các khoản 

nợ của ông N tại Quỹ đầu tư phát triển H1 và một số khoản nợ bên ngoài. Ngày 

23/9/2021, hai bên đã ký Hợp đồng mua bán doanh nghiệp, Biên bản thanh lý hợp 

đồng, Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp và ông N ký Quyết định số 01/QĐ-

CDNTT về việc mua bán doanh nghiệp tư nhân. Trên cơ sở đó, ông đã nộp hồ sơ 

thay đổi chủ doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Hải Dương. Ngày 27/9/2021, hồ sơ đăng ký kinh doanh của ông được 

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương chấp nhận. 

Sau khi thay đổi chủ doanh nghiệp, ông N vẫn tiếp tục quản lý điều hành các hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong khi ông vẫn tiếp tục thanh toán 

cho ông N theo Hợp đồng và các khoản nợ ngoài của ông N. Đến ngày 19/11/2021, 

ông tiếp quản doanh nghiệp. 

Ông xác định cho đến nay, ông đã thanh toán cho ông N đủ số tiền 

28.000.000.000 đồng. Việc ông thanh toán chưa đúng theo thỏa thuận Đợt 3 và 

Phụ lục 03 nêu trên là do ông N không hợp tác trong việc xúc tiến trả nợ tiền cho 

Quỹ đầu tư phát triển H1 và cung cấp số liệu nợ của doanh nghiệp phát sinh với 

các cá nhân, đơn vị bán vật tư đầu vào và ông N còn bày tỏ quan điểm không 

muốn tiếp tục thực hiện Hợp đồng sau khi đã nhận của ông số tiền trên 

20.000.000.000 đồng. 

Ông N là chủ N1 nên có toàn quyền tham gia ký Hợp đồng nguyên tắc, 03 

phụ lục hợp đồng, Hợp đồng mua bán doanh nghiệp, Biên bản thanh lý Hợp đồng 

mua bán doanh nghiệp. Việc ký các giao dịch này là hoàn toàn tự nguyện, không 

vi phạm điều cấm, không trái đạo đức xã hội nên là giao dịch hợp pháp, có hiệu 

lực pháp luật, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với các bên. Việc đăng ký kinh 

doanh của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương 

cho ông tuân thủ và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.  

Ông không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông N, buộc ông N 

phải tiếp tục thực hiện Hợp đồng, bàn giao hồ sơ kế toán cho ông theo thỏa thuận. 

Trường hợp các Hợp đồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo yêu cầu của ông N thì 

ông không yêu cầu giải quyết hậu quả của Hợp đồng vô hiệu. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Trưởng phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương trình bày: 

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh H đã giải quyết 

thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 

04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định tại khoản 1 

Điều 12, Điều 54 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì hồ sơ đăng ký thay đổi lần thứ 

tư của N1 nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh là hợp lệ và được đăng ký theo đúng 

quy định của pháp luật. 
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Về yêu cầu hủy Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ/GQKN ngày 

10/01/2022: Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải 

Dương ban hành Quyết định khiếu nại số 02/QĐ/GQKN đồng thời có kết luận giữ 

nguyên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân đăng ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 27/9/2021 đối với N1 đảm bảo về thẩm quyền, trình tự Luật Khiếu nại và 

các văn bản pháp luật liên quan. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 03/2022/KDTM-ST ngày 

26/9/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương quyết định: 

Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Hồng N về: 

- Yêu cầu tuyên bố Hợp đồng nguyên tắc số 26.04/2021/HĐNT ngày 

26/4/2021, Phụ lục hợp đồng nguyên tắc số 01/PLHĐ ngày 10/5/2021, Phụ lục 

hợp đồng nguyên tắc số 02/PLHĐ ngày 05/7/2021, Phụ lục hợp đồng nguyên tắc 

số 03/PLHĐ ngày 02/8/2021 và Hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân số 

01/2021/HĐMBDNTN ngày 23/9/2021 giữa ông Nguyễn Hồng N và ông Nguyễn 

Vĩnh T vô hiệu. Xác định các giao dịch trên có hiệu lực pháp luật, phát sinh quyền 

và nghĩa vụ đối với các bên. 

- Hủy giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân, mã số 

doanh nghiệp 0800708345, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27/9/2021 do Phòng 

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp cho ông 

Nguyễn Vĩnh T và hủy Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ/GQKN ngày 

10/01/2022 của Trưởng phòng Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Hải Dương. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp luật. 

Ngày 05/10/2022, ông Nguyễn Hồng N có đơn kháng cáo Bản án kinh 

doanh, thương mại sơ thẩm. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 37/2023/KDTM-PT ngày 

02/8/2023, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định: 

Chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông Nguyễn Hồng N, sửa Bản án sơ 

thẩm số 03/2022/KDTM-ST ngày 26/9/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải 

Dương, cụ thể: 

Tuyên bố Hợp đồng nguyên tắc số 26.04/2021/HĐNT ngày 26/4/2021, Phụ 

lục hợp đồng nguyên tắc số 01/PLHĐ ngày 10/5/2021, Phụ lục hợp đồng nguyên 

tắc số 02/PLHĐ ngày 05/7/2021, Phụ lục hợp đồng nguyên tắc số 03/PLHĐ ngày 

02/8/2021 và Hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân số 01/2021/HĐMBDNTN 

ngày 23/9/2021 giữa ông Nguyễn Hồng N và ông Nguyễn Vĩnh T vô hiệu. 

Hậu quả pháp lý giao dịch vô hiệu được giải quyết theo quy định của pháp 

luật khi các đương sự có đơn yêu cầu. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 



7 

 

Ngày 01/11/2023, ông Nguyễn Vĩnh T có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 18/2024/KN-KDTM ngày 

30/9/2024, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị Bản án kinh doanh, 

thương mại phúc thẩm số 37/2023/KDTM-PT ngày 02/8/2023 của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét 

xử giám đốc thẩm hủy Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 

37/2023/KDTM-PT ngày 02/8/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; giữ 

nguyên Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 03/2022/KDTM-ST ngày 

26/9/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất 

trí với Quyết định kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Doanh nghiệp tư nhân N1 được thành lập năm 2009, do ông Nguyễn 

Hồng N là chủ doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 

0800708345 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 

11/6/2009, có địa chỉ tại Thị tứ C, xã K, huyện K, tỉnh Hải Dương, ngành nghề 

kinh doanh chính là khai thác, sản xuất, kinh doanh dịch vụ nước sạch. Đây là tài 

sản chung được hình thành trong thời kỳ hôn nhân giữa ông N và bà Vũ Thị K. 

Khi ông N, bà K làm thủ tục ly hôn thì ông N, bà K thống nhất sẽ làm thủ tục sang 

nhượng DNTN N1 cho người khác, hai người đồng ý để ông N thực hiện việc ký 

kết văn bản chuyển nhượng, nhưng ông N phải báo cho bà K biết. 

[2] Ngày 26/4/2021, ông N ký Hợp đồng nguyên tắc số 26.04/2021/HĐNT 

chuyển nhượng DNTN N1 cho ông Nguyễn Vĩnh T với giá 28.000.000.000 đồng. 

Ngày 10/5/2021, hai bên ký Phụ lục hợp đồng nguyên tắc số 01/PLHĐ; ngày 

05/7/2021, hai bên ký Phụ lục hợp đồng nguyên tắc số 02/PLHĐ; ngày 02/8/2021, 

hai bên ký Phụ lục hợp đồng nguyên tắc số 03/PLHĐ. Các phụ lục hợp đồng là 

một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng nguyên tắc. Hai bên ký ba phụ lục 

hợp đồng để điều chỉnh lộ trình thanh toán. 

[3] Quá trình thực hiện Hợp đồng nguyên tắc số 26.04/2021/HĐNT và ba 

phụ lục hợp đồng, ông T đã thanh toán cho ông N và trả các khoản nợ của N1 phát 

sinh trước thời điểm mua bán doanh nghiệp với tổng số tiền là 28.000.000.000 

đồng. Ngày 23/9/2021, hai bên tiến hành ký Hợp đồng mua bán doanh nghiệp số 

01/2021/HĐMBDNTN và Biên bản thanh lý hợp đồng; cùng ngày 23/9/2021, ông 

N ký Quyết định số 01/QĐ-CDNTT về việc bán N1 và Thông báo thay đổi chủ 

doanh nghiệp số 01/TB-DN gửi Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Hải Dương thông báo ông Nguyễn Vĩnh T là chủ danh nghiệp mới của N1. 

Trên cơ sở đó, ông T đã nộp hồ sơ thay đổi chủ doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký 

kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương. Ngày 27/9/2021, Phòng 

Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân, mã số doanh nghiệp 0800708345, 
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đăng ký thay đổi lần thứ 4 sang tên cho ông Nguyễn Vĩnh T làm chủ N1. Ngày 

19/11/2021, ông T tiếp quản và điều hành N1. 

[4] Căn cứ các quy định tại khoản 1 Điều 190, khoản 1 Điều 192  Luật Doanh 

nghiệp năm 2020 thì N1 do ông N làm chủ doanh nghiệp, ông N có toàn quyền 

quyết định đối với tất cả các hoạt động kinh doanh của N1, có quyền bán doanh 

nghiệp tư nhân của mình cho cá nhân, tổ chức khác. Hơn nữa, tại đơn khởi kiện 

ngày 13/10/2021, ông N trình bày: “Khi ly hôn, ông N và bà K thống nhất chuyển 

nhượng DNTN N1 cho người khác và bà K đồng ý để ông N đại diện việc ký kết các 

văn bản chuyển nhượng, tuy nhiên ông N phải thông báo cho bà K biết”. Tại bản 

trình bày ý kiến ngày 22/4/2022, bà K trình bày: “Ông N và bà K thống nhất chuyển 

nhượng DNTN N1, nhưng bà K yêu cầu mọi thủ tục và các vấn đề liên quan tới việc 

chuyển nhượng, ông N đều phải thông báo cho bà K. Ngày 26/4/2021 ông N và ông 

T ký Hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng N1, bà K được ông N thông báo 

và đã biết việc này”. Như vậy, việc ông N ký Hợp đồng mua bán N1 có sự đồng ý 

của bà K để ông N đại diện ký kết các văn bản về việc mua bán doanh nghiệp. Quá 

trình ký Hợp đồng nguyên tắc, 03 phụ lục hợp đồng, Hợp đồng mua bán doanh 

nghiệp, Biên bản thanh lý hợp đồng, Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp thì ông 

N đều thông báo cho bà K và bà K đều biết rõ về việc mua bán, chuyển nhượng 

doanh nghiệp. Tòa án cấp phúc thẩm nhận định việc chuyển nhượng doanh nghiệp, 

bà K không tham gia ký kết hợp đồng, không có văn bản đồng ý chuyển nhượng, 

không có thỏa thuận phân chia tài sản chung nên các hợp đồng, phụ lục hợp đồng 

giữa ông N với ông T vô hiệu là không có cơ sở. 

[5] N1 được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cấp phép thực hiện dự án 

Nhà máy cấp nước sinh hoạt tại xã K, huyện K theo Giấy chứng nhận đầu tư số 

04121000300, chứng nhận lần đầu ngày 12/02/2010, Quyết định chủ trương đầu 

tư số 1033/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 và được Nhà nước cho thuê 4.712m2 đất 

trả tiền hàng năm để thực hiện dự án. Sau khi mua bán doanh nghiệp, người được 

thuê và sử dụng đất vẫn là N1, chủ thể được thuê và sử dụng đất không thay đổi, 

bên mua doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp 

liên quan đến đất thuê theo quy định của Luật đất đai. Sau khi Phòng Đăng ký 

kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân thay đổi lần thứ 4 cho ông Nguyễn Vĩnh T, 

ông N đã khiếu nại việc cấp Giấy chứng nhận. Ngày 10/01/2022, Trưởng phòng 

Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương có Quyết định giải 

quyết khiếu nại số 02/QĐ-GQKN không chấp nhận khiếu nại của ông N, giữ 

nguyên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp cho ông T. Tòa án cấp phúc 

thẩm nhận định ông N và ông T ký kết hợp đồng mua bán N1 chưa có ý kiến của 

cơ quan có thẩm quyền về việc có đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất, trả tiền 

thuê đất hàng năm là không đúng với các quy định của pháp luật, để từ đó tuyên 

vô hiệu hợp đồng mua bán doanh nghiệp là không có cơ sở. 

[6] Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn là có căn cứ, Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bố Hợp đồng nguyên tắc 

số 26.04/2021/HĐNT ngày 26/4/2021, Phụ lục hợp đồng nguyên tắc số 01/PLHĐ 
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ngày 10/5/2021, Phụ lục hợp đồng nguyên tắc số 02/PLHĐ ngày 05/7/2021, Phụ 

lục hợp đồng nguyên tắc số 03/PLHĐ ngày 02/8/2021 và Hợp đồng mua bán 

doanh nghiệp tư nhân số 01/2021/HĐMBDNTN ngày 23/9/2021 giữa ông N và 

ông T vô hiệu là không có cơ sở, không đúng quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 337, khoản 2 Điều 343 và Điều 344 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 18/2024/KN-

KDTM ngày 30/9/2024 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.  

2. Hủy Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 37/2023/KDTM-PT 

ngày 02/8/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ án kinh doanh, 

thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân; hủy giấy đăng 

ký kinh doanh và quyết định giải quyết khiếu nại” giữa nguyên đơn là ông Nguyễn 

Hồng N với bị đơn là ông Nguyễn Vĩnh T và những người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan khác. 

3. Giữ nguyên Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 03/2022/KDTM-

ST ngày 26/9/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC; 

- VKSNDTC (Vụ 10); 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- TAND tỉnh Hải Dương; 

- Cục THADS tỉnh Hải Dương; 

- Phòng văn thư lưu trữ VPTANDTC 

   (kèm hồ sơ vụ án); 

- Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC; 

- Trung tâm tư liệu - Thư viện TANDTC; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VP, Vụ GĐKT về DS TANDTC (02 bản), 

  TKTP, Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Hồng Nam 

 


